
PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DLKT10260 Triệu Thị Ngọc Anh 66DLKT13

2 2 66DLKT10196 Bùi Thị Mỹ Hạnh 66DLKT13

Danh sách gồm 02 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG 

Môn thi: Tổ chức công tác KT trong DN DC3KT20



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCTH14251 Nguyễn Trọng Cường 65DCHT11

2 2 65DCTH14251 Cao Trí Dũng 65DCHT11

3 3 65DCTH14251 Đỗ Thị Mỹ Linh 65DCHT11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kỹ thuật điện điện tử DC1TH46



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 64DCCD2109 Hoàng Ngọc Anh 64DCCD07

2 2 64DCDD2007 Trần Đức Cảnh 64DCDD01

3 3 64DCCD2114 Ngô Minh Chiến 64DCCD07

4 4 64DCCD2066 Nguyễn Tiến Đông 64DCCD06

5 5 64DCCD2120 Phạm Minh Đức 64DCCD07

6 6 64DCDD2011 Trần Đức Dũng 64DCDD01

7 7 64DCCD2115 Phùng Thế Duyệt 64DCCD07

8 8 64DCCD2012 Nguyễn Đức Trường Giang 64DCCD05

9 9 64DCCD2017 Lê Văn Hòa 64DCCD05

10 10 64DCDD2022 Nguyễn Văn Hoàn 64DCDD01

11 11 64DCCD2079 Lê Nam Khánh 64DCCD06

12 12 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Pháp luật Việt Nam ĐC DC1LL05

12 12 64DCCD3153 Phạm Bá Kiên 64DCCD04

13 13 64DCCD2081 Đỗ Hoàng Lâm 64DCCD06

14 14 64DCCD2189 Hoàng Tùng Lâm 64DCCD04

15 15 64DCCD2024 Dương Ngọc Lợi 64DCCD05

16 16 64DCCD2190 Lê Văn Long 64DCCD04

17 17 64DCDD2032 Nguyễn Anh Minh 64DCDD01

18 18 64DCCD2086 Nguyễn Hồng Minh 64DCCD06

19 19 64DCDD2034 Phạm Ngọc Nam 64DCDD01

20 20 64DCCD2030 Nguyễn Hồng Nhị 64DCCD05

21 21 64DCCD2195 Chu Minh Phú 64DCCD04

22 22 64DCCD2141 Bùi Văn Quyết 64DCCD07

23 23 64DCCD2216 Phùng Đức Sơn 64DCCD04

24 24 64DCCD2147 Bùi Quốc Thắng 64DCCD07

25 25 64DCCD2097 Lê Sinh Thắng 64DCCD06

26 26 64DCCD2042 Nguyễn Văn Tính 64DCCD05

27 27 64DCCD2152 Nguyễn Hoàng Trung 64DCCD07

28 28 64DCDD2058 Mai Văn Tú 64DCDD01

29 29 64DCDD2057 Trần Văn Tú 64DCDD01

30 30 64DCCD2155 Phùng Văn Tuấn 64DCCD07

31 31 64DCCD2050 Chu Văn Tùng 64DCCD05

32 32 64DCCD2053 Vũ Việt Văn 64DCCD05



TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

33 33 64DCCD2108 Nguyễn Đình Xây 64DCCD06

34 34 64DCDD2062 Đoàn Trọng Xuyên 64DCDD01

Danh sách gồm 34 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 301A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCDD10142 Trần Trọng Tuấn Anh 66DCDD11

2 2 66DCMX20458 Trần Văn Chiến 66DCOT12

3 3 66DCCD10077 Ngọ Thế Cung 66DCCD11

4 4 66DCOT10209 Phùng Văn Cường 66DCOT12

5 5 66DCOT30038 Vũ Quang Đạo 66DCOT12

6 6 66DCKT10198 Đỗ Thùy Dung 66DCKT12

7 7 66DCCD10110 Nguyễn Thái Dương 66DCCD11

8 8 66DCKT10025 Nguyễn Thị Duyên 66DCKT11

9 9 66DCKT10196 Nguyễn Thị Ngọc Hà 66DCKT11

10 10 66DCOT10236 Dương Văn Hải 66DCOT12

11 11 66DCOT10069 Lê Viết Hải 66DCOT11

12 12 66DCDD10210 Phùng Tuấn Hải 66DCDD11

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 1 DC1CB35

13 13 66DCOT10166 Dương Ngọc Hân 66DCOT12

14 14 66DCKT10199 Dương Thị Thúy Hân 66DCKT12

15 15 66DCKT10173 Nguyễn Minh Hạnh 66DCKT12

16 16 66DCKT10018 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 66DCKT11

17 17 66DCOT10215 Đinh Văn Hiếu 66DCCD12

18 18 66DCDD10073 Lê Văn Hoàng 66DCDD11

19 19 66DCOT10097 Vũ Đình Hoàng 66DCOT11

20 20 66DCKT10060 Phùng Thị Hương 66DCKT11

21 21 66DCDD10074 Nguyễn Quốc Huy 66DCDD11

22 22 66DCOT10067 Nguyễn Quang Khải 66DCOT11

23 23 66DCCD10101 Ngô Quốc Khánh 66DCCD11

24 24 66DCOT10134 Đặng Duy Kiên 66DCOT11

25 25 66DCKT10186 Nguyễn Thị Thúy Kiều 66DCKT12

26 26 66DCCD10078 Phạm Thanh Kim 66DCCD11

27 27 66DCOT10048 Nguyễn Văn Lộc 66DCOT11

28 28 66DCCD10053 Trần Hải Long 66DCCD11

29 29 66DCOT10124 Lê Chí Minh 66DCOT11

30 30 66DCCD10050 Trần Bình Minh 66DCCD11

Danh sách gồm 30 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 303A2

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

31 31 66DCOT10154 Nguyễn Bảo Ngọc 66DCOT12

32 32 66DCKT10176 Nguyễn Hồng Nhung 66DCKT11

33 33 66DCOT10260 Nguyễn Thành Phát 66DCOT12

34 34 66DCCD10146 Đào Hồng Phong 66DCCD12

35 35 66DCOT10174 Lê Anh Quân 66DCOT12

36 36 66DCOT10217 Tạ Văn Quân 66DCOT12

37 37 66DCCD10139 Phan Mạnh Quang 66DCCD12

38 38 66DCCD10175 Dương Văn Sáng 66DCCD12

39 39 66DCHT10037 Phạm Xuân Thắng 66DCKT12

40 40 66DCCD10103 Lê Xuân Thành 66DCCD11

41 41 66DCKT10239 Nguyễn Thị Thanh 66DCKT12

42 42 66DCOT30011 Trần Hữu Thành 66DCOT12

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 1 DC1CB35

43 43 66DCKT10082 Phan Thị Thúy 66DCKT12

44 44 66DCDD10081 Nguyễn Văn Toàn 66DCDD11

45 45 66DCOT10230 Nguyễn Đức Trung 66DCOT12

46 46 66DCOT10032 Đặng Văn Trường 66DCOT11

47 47 66DCOT10232 Nguyễn Anh Trường 66DCOT12

48 48 66DCCD10149 Nguyễn Đức Trường 66DCCD11

49 49 66DCOT10034 Nguyễn Viết Tuấn 66DCOT11

50 50 66DCCD10122 Phan Minh Tuấn 66DCOT12

51 51 66DCOT10102 Khổng Minh Vũ 66DCOT11

Danh sách gồm 21 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 404A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65CCCD20318 Nguyễn Thế Tài 65CCCD11

2 2 65CCCD10274 Nguyễn Toàn Thắng 65CCCD11

3 3 65CCCD10988 Nguyễn Duy Thịnh 65CCCD11

Danh sách gồm 03 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

Môn thi: Tiếng Anh 3 CC3CD33



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 401A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKT10171 Nguyễn Thị Huyền  Anh 65DCKT11

2 2 65DCKT13317 Nguyễn Thị Thái  An 65DCKT11

3 3 65DCKT10099 Phạm Thị  Hằng 65DCKT11

4 4 65DCKT10156 Hoàng Thị Nhật  Lệ 65DCKT11

5 5 65DCKT14427 Nguyễn Quang  Minh 65DCKT11

6 6 65DCKT14394 Phạm Thị Kim  Ngân 65DCKT11

7 7 65DCKT13276 Phạm Hồng  Nhung 65DCKT11

8 8 65DCKT10124 Trương Thị  Phương 65DCKT11

9 9 65DCKT10094 Nguyễn Thị  Phượng 65DCKT11

10 10 65DCKT21930 Vũ Minh  Tâm 65DCKT11

11 11 65DCKT10129 Phạm Thị Phương  Thu 65DCKT11

12 12 65DCKT10128 Hà Thị  Thu 65DCKT11

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiểm toán căn bản DC2KV81

13 13 65DCKT10144 Nguyễn Thị  Yến 65DCKT11

Danh sách gồm 13 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCCD10719 Lê Tuấn Anh 65DCCD11

2 2 65DCCD12497 Nguyễn Văn Dương 65DCCD11

3 3 Nguyễn Văn Duy 65DCCD11

4 4 65DCCD10690 Trần Văn Duy 65DCCD11

5 5 65DCCD10706 Cao Thành Hân 65DCCD12

6 6 65DCCD12480 Nguyễn Văn Hảo 65DCCD12

7 7 65DCCD12481 Nguyễn Đăng Hiệp 65DCCD12

8 8 65DCCD10717 Lưu Thị Hương 65DCCD11

9 9 65DCCD10697 Nguyễn Khắc Gia Huy 65DCCD11

10 10 65DCCD12724 Nguyễn Hữu Khuynh 65DCCD11

11 11 65DCCD12723 Trần Bá Lâm 65DCCD12

12 12 65DCCS20680 Phạm Ngọc Tuấn Linh 65DCCD11

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kết cấu BTCT DC2GT52

13 13 64DCCD2191 Hoàng Lê Mạnh 65DCCD12

14 14 65DCCD10677 Nguyễn Đình Nguyên 65DCCD11

15 15 65DCCD12475 Nguyễn Văn Nhật 65DCCD11

16 16 65DCDB20622 Trần Quang Thịnh 65DCCD11

17 17 65DCCD13702 Lê Hữu Tuân 65DCCD12

18 18 65DCCD11414 Nguyễn Văn Việt 65DCCD11

19 19 65DCCD13270 Phạm Thị Yến 65DCCD11

Danh sách gồm 19 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCDD10361 Nguyễn Quốc Bình 65DCDD11

2 2 65DCDD10377 Đoàn Khả Bun 65DCDD11

3 3 65DCDD10371 Vi Đức Chiến 65DCDD11

4 4 65DCDD10355 Phạm Duy 65DCDD11

5 5 65DCDD10360 Hồ Đức Đạt 65DCDD11

6 6 65DCDD10359 Nguyễn Văn Hiển 65DCDD11

7 7 65DCDD10374 Trần Bá Lộc 65DCDD11

8 8 65DCDD10357 Nguyễn Văn Minh 65DCDD11

9 9 65DCDD10372 Đỗ Văn Sỹ 65DCDD11

Danh sách gồm 09 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kiến trúc DD và Công nghiệp DC3DD41

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2 GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 304A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 66DCKX10216 Nguyễn Thuỳ Dương 66DCKX11

2 2 66DCKX10056 Tô Phương Thảo 66DCKX11

3 3 66DCKX10090 Lê Huyền Trang 66DCKX11

4 4 66DCKT10253 Phan Anh Tuấn 66DCKX11

Danh sách gồm 04 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Thiết kế đường DC2KX41



PHÒNG THI SỐ: 1 Mã HP: 

Địa điểm: 403A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Số đề Ngày sinh Lớp Số tờ Ký nộp

1 1 65DCKX12625 Nguyễn Thị Khánh Huyền 65DCKX11

Danh sách gồm 01 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 07/3/2017 Ca thi: 5

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: Kế toán xây dựng cơ bản DC3KX38


